MÔN HỌC: LỊCH SỬ 9
Giáo viên: Nguyễn Thị Định
Cả năm: 52 tiết : HKI: 18 tuần: 18 tiết ; HKII: 17 tuần:34  tiết
HỌC KÌ I: 18 tiết
	Tiết
	Bài học

	Số tiết

	Thời điểm
( Tuần)
	Thiết bị dạy học

	Địa điểm dạy học

	1,2
	Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.
	2
	1,2
	Tư liệu, tranh ảnh về Liên Xô sau CTTG thứ hai.
-Tư liệu, tranh ảnh về Đông Âu sau CTTG thứ hai, bản đồ các nước Đông Âu, bản đồ thế giới.
- Máy tính, máy chiếu
	Tổ chức hoạt động tại lớp học

	3
	Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX.
	1
	3
	-Tranh ảnh về sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu và tranh ảnh về một số nhà lãnh đạo Liên Xô và các nước Đông Âu. 
	Tổ chức hoạt động tại lớp học

	4
	Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa.
	1
	4
	- Tranh ảnh về các nước Á, Phi, Mĩ La tinh. Bản đồ thế giới và các nước Á, Phi, Mĩ La tinh.
- Bản đồ chính trị thế giới từ sau CTTG2 đến năm 1989
	Tổ chức hoạt động tại lớp học

	5
	Bài 4. Các nước Châu á.
	1
	5
	-Tranh ảnh, bản đồ , clip về các nước Á, Trung Quốc.
- Bản đồ châu Á.
	Tổ chức hoạt động tại lớp học

	6
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	6
	Ma trận đề,đề kiểm tra, đáp án.
	Lớp học

	7
	Bài 5. Các nước Đông Nam Á.
	1
	7
	- Bản đồ chính trị thế giới từ sau CTTG2 đến năm 1989
- Tranh ảnh , clip về các nước Đông Nam Á.
- Bản đồ châu Á.
	Tổ chức hoạt động tại lớp học

	8
	Bài 6. Các nước châu Phi
	1
	8
	- Bản đồ chính trị thế giới
- Tranh ảnh về các nước Châu Phi
- Bản đồ châu Phi.
	Tổ chức hoạt động tại lớp học

	9
	Bài 7. Các nước Mĩ La – tinh
Kết hợp ôn tập giữa kỳ I
	1
	9
	- Tranh ảnh về các nước MLT.
- Bản đồ châu Mĩ.

	Tổ chức hoạt động tại lớp học

	10,11,
12
	Chủ đề Mỹ ,Nhật Bản , Tây Âu sau CTTG thứ 2. ( Gồm bài 8,9,10)
Tiết 1. Bài 8. Mục I; Bài 9 .Mục I;  Bài 10. Mục I
Tiết 2. Bài 9. Mục II
Tiết 3. Bài 8. Mục III , Bài 10. Mục II.
	3
	10,11,12
	- Tranh ảnh , Bbản đồ về nước Mỹ , Nhật Bản các nước Tây Âu.
	Tổ chức hoạt động tại lớp học, 1 tiết đọc tại thư viện

	13
	Bài 11. Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay
	1
	13
	· Tài liệu về chiến tranh lạnh, Liên Hợp Quốc
	Tổ chức hoạt động tại lớp học

	14
	Bài 12.Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
	1
	14
	Tranh ảnh về những thành tựu về cuộc cách mạng KH-KT...

	Tổ chức hoạt động tại lớp học

	15
	Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay. Kết hợp 
Ôn tập cuối  học kỳ I
	1
	15
	
	HD HS tại lớp 15 phút 
Ôn tập 30 phút

	16
	Kiểm tra cuối  học kì I
	1
	16
	Đề,đáp án , biểu điểm.
	Tổ chức hoạt động tại lớp học

	Phần hai. lịch sử  việt nam từ năm 1919 đến nay

	Chương I. Việt Nam trong những năm 1919 – 1930

	17
	Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
	1

	15
	Tranh ảnh về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam.
	Tổ chức hoạt động tại lớp học

	18
	Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1926).
	1

	18
	- Tranh ảnh về phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
- Chân dung các nhà cách mạng: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh.
	Tổ chức hoạt động tại lớp học


HỌC KỲ II: 34 tiết
	Tiết
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
(Tuần)
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm
dạy học

	19
	Bài 16.Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925
	1
	19
	Bảng phụ, tranh ảnh
+ Lược đồ: Nguyễn Ái  Quốc ra đi tìm đường cứu nước.
+ Một số hình ảnh liên quan đến bài học.
	Lớp học

	20
	Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời
	1
	19
	Bảng phụ, tranh ảnh, lược đồ
Bản đồ Việt Nam. Những tài liệu về tiểu sử, họat động của các nhân vật lịch sử và các tài liệu đề cập đến Tân Việt  Cách mạng Đảng.
	Lớp học

	21,
22,
23
	Chủ đề: Phong trào cách mạng Việt Nam tròng những năm 1930-1939
Gồm : Bài 18. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
Bài 19.Phong trào cách mạng trong những năm 1030-1935
Bài 20. Cuộc vận động dân chủ 1936-1939
Tiết 1.Bài 18 . Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
Tiết 2.Bài 19.,20 Diễn biến phong tròa 1930-1931 và 1936-1939
Tiết 3 .Làm BTLS
	3
	20, 21
	Bảng phụ, tranh ảnh
- Lược đồ Xô viết Nghệ Tĩnh.
- Bảng nhóm
	Lớp học

	24
	Bài 21.Việt Nam trong những năm 1939 – 1945
	1
	21
	- Lược đồ knghĩa Bắc Sơn, knghĩa Nam Kỳ và binh biến Đô Lương .
- Hình ảnh một số chiến sỹ cách mạng tham gia khởi nghĩa
	Lớp học

	25,26
	Bài 22.Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
	2
	22
	Bảng phụ, tranh ảnh
Lược đồ khu giải phóng Việt Bắc
- tư liệu có liên quan: H 37 SGK, Tài liệu về Võ Nguyên Giáp, phiếu học tập
	Lớp học

	27
	Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
	1
	23
	Bảng phụ, tranh ảnh, lược đồ
· Ảnh: Cuộc mít tinh tại Nhà hát lớn Hà Nội (19/8/1945) Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập (2/9/1945)
Bản đồ: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
	Lớp học

	28,
29
	Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946).
	2
	23,24
	Bảng phụ
- Tranh ảnh: Khó khăn của nước ta sau CMT8/1945
- Tài liệu tham khảo, tranh ảnh biện pháp giải quyết khó khăn trên các mặt sau 1945.
	Lớp học

	30,31
	Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950).
	2
	24,25
	Lược đồ
- Tranh ảnh, phim về: Cuộc chiên sđấu Bắc vĩ tuyết 17, Chiến dịc VB 1947, Bản đồ hành chính Việt Nam.
- Tài liệu: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
	Lớp học

	32
	Ôn tập giữa kì II
	1
	25
	Ti vi, máy tính, bảng phụ
	Lớp học

	33
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	26
	Ma trận đề, đề kiểm tra, đám án, biểu điểm.
	Lớp học

	34,35
	Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 - 1953).
	2
	26,27
	Lược đồ, tranh ảnh
- Hình ảnh SGK, hình ảnh Bác Hồ ra chiến dịch Biên Giới.
- Tranh, ảnh, tài liệu có liên quan,…
- Lược đồ “chiến dịch biên giới thu – đông 1950”, máy chiếu.
	Lớp học

	36,37
	Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954).
	2
	27,28
	Lược đồ, tranh ảnh
- Bản đồ Đông Xuân 1953-1954, tranh ảnh liên quan .
- Bản đồ Chiến dịch Điện Biên Phủ, tranh ảnh liên quan .
- Bảng nhóm
	Lớp học

	38,39,40
	Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965).
	3
	28,29
	Tranh ảnh, bảng phụ
- Tranh ảnh, phim: Nước ta sau hiệp định Giơnevơ, phong trào Đồng Khởi, Đại hội toàn quốc lần 3 của Đảng, Chiến tranh đặc biệt
- Lược đồ phong trào Đồng Khởi, Chiến tranh đặc biệt
	Lớp học

	41,42
	Bài 29. Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965 - 1973).Tích hợp LSĐP Ba Vì.
	2
	30
	Lược đồ, tranh ảnh
- Tranh ảnh phim:Chiến tranh cục bộ, tiến công Mậu Thân 1968, Việt Nam hóa chiến tranh, Cuộc tiến công chiến
	Lớp học

	43
	Ôn tập cuối kì II
	1
	31
	Ti vi, máy tính, bảng phụ
	Lớp học

	44
	Kiểm tra  cuối kì II
	1
	31
	Ma trận đề, đề kiểm tra, đám án, biểu điểm.
	Lớp học

	45,46,47
	Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975).
	3
	32,33
	Tranh ảnh, bảng phụ
	Lớp học, 1 tiết đọc tại thư viện

	48
	Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975.
	1
	33
	Tranh ảnh
	Lớp học

	49
	Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1985)
	1
	34
	Tranh ảnh
	Lớp học

	50
	Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000).. tích hợp LSĐP Ba Vì .Bài 1
	1
	34
	Bảng phụ
Tranh ảnh, phim ,Đại hội 6, thành tự phát triển kinh tế văn hóa, lễ kéo cờ gia nhập asean
	Lớp học

	51
	LSĐP: Hà Nội từ 1919 đến 1945.
	1
	35
	Tranh ảnh về Hà Nội
	 Lớp học

	52
	Ôn tập, làm bài tập LS
	1
	35
	Bảng phụ
	Lớp học
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